
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC BƯU CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH 

1 

Cấp giấy phép bưu 

chính (phạm vi liên 

tỉnh, quốc tế) 

Mã TTHC: 

1.004376.000.00.00.

H35 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

Trường hợp thẩm định cấp 

phép lần đầu: 

+ Phạm vi liên tỉnh: 

21.500.000 đồng 

+ Quốc tế chiều đến: 

29.500.000 đồng 

+ Quốc tế chiều đi: 

34.500.000 đồng 

+ Quốc tế hai chiều: 

39.500.000 đồng 

- Trường hợp chuyển 

nhượng toàn bộ doanh 

nghiệp do mua bán, sáp 

nhập doanh nghiệp: 

+ Phạm vi liên tỉnh: 

8.500.000 đồng 

+ Quốc tế chiều đến: 

10.500.000 đồng 

+ Quốc tế chiều đi: 

11.500.000 đồng 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

 

+ Quốc tế hai chiều: 

12.500.000 đồng 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

2 

Sửa đổi, bổ sung 

giấy phép bưu chính 

(phạm vi liên tỉnh, 

quốc tế) 

Mã TTHC: 

1.004366.000.00.00.

H35 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

- Trường hợp mở rộng 

phạm vi cung ứng dịch 

vụ:  

+ Phạm vi liên tỉnh: 

5.500.000 đồng 

+ Quốc tế chiều đến: 

6.500.000 đồng 

+ Quốc tế chiều đi: 

7.500.000 đồng 

+ Quốc tế hai chiều: 

8.500.000 đồng 

- Trường hợp thay đổi các 

nội dung khác trong giấy 

phép: 1.500.000 đồng. 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH ngày 28/6/2010. 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

3 

Cấp lại giấy phép 

bưu chính khi hết 

hạn (phạm vi liên 

tỉnh, quốc tế) 

Mã TTHC: 

1.004354.000.00.00.

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ báo cáo 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

+ Phạm vi liên tỉnh: 

10.750.000 đồng 

+ Quốc tế chiều đến: 

14.750.000 đồng 

+ Quốc tế chiều đi: 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH ngày 28/6/2010. 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html


4 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

H35 chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

17.250.000 đồng 

+ Quốc tế hai chiều: 

19.750.000 đồng 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 



5 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

4 

Cấp lại giấy phép 

bưu chính khi bị mất 

hoặc hư hỏng không 

sử dụng được (phạm 

vi liên tỉnh, quốc tế) 

Mã TTHC: 

1.004430.000.00.00.

H35 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

1.000.000 đồng 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH ngày 28/6/2010. 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

5 

Cấp văn bản xác 

nhận thông báo hoạt 

động bưu chính 

(phạm vi liên tỉnh, 

quốc tế) 

Mã TTHC: 

1.004429.000.00.00.

H35 

 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trường hợp tự cung ứng 

dịch vụ: Cung ứng dịch vụ 

thư không có địa chỉ nhận 

có khối lượng đơn chiếc 

đến 02 kg, cung ứng dịch 

vụ thư có khối lượng đơn 

chiếc trên 02 kg và cung 

ứng dịch vụ gói, kiện hàng 

hóa:  

+ Phạm vi liên tỉnh: 

2.500.000 đồng 

+ Quốc tế chiều đến: 

2.500.000 đồng 

+ Quốc tế chiều đi: 

2.500.000 đồng 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH ngày 28/6/2010. 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html


7 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

+ Quốc tế hai chiều: 

2.500.000 đồng 

- Trường hợp làm đại lý 

cho doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính 

nước ngoài, nhận nhượng 

quyền thương mại trong 

lĩnh vực bưu chính từ 

nước ngoài vào Việt Nam 

và làm đại diện cho doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ 

bưu chính nước ngoài: 

+ Phạm vi liên tỉnh: 

3.500.000 đồng 

+ Quốc tế chiều đến: 

3.500.000 đồng 

+ Quốc tế chiều đi: 

3.500.000 đồng 

+ Quốc tế hai chiều: 

3.500.000 đồng 

- Trường hợp làm chi 

nhánh, văn phòng đại diện 

của doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính 

được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam; làm văn 

phòng đại diện của doanh 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp cung ứng dịch vụ 

bưu chính nước ngoài: 

2.000. 000 đồng 

- Trường hợp chuyển 

nhượng toàn bộ doanh 

nghiệp do mua bán, sát 

nhập doanh nghiệp: 

2.500.000 đồng 

6 

Cấp lại văn bản xác 

nhận thông báo hoạt 

động bưu chính khi 

bị mất hoặc hư hỏng 

không sử dụng được 

(phạm vi liên tỉnh, 

quốc tế) 

Mã TTHC: 

1.004428.000.00.00.

H35 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

1.000.000 đồng. 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH ngày 28/6/2010. 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

 

7 

Sửa đổi, bổ sung văn 

bản xác nhận thông 

báo hoạt động bưu 

chính (phạm vi liên 

tỉnh, quốc tế) 

Mã TTHC: 

1.010901.000.00.00.

H35 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

Không có 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH ngày 28/6/2010. 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=299190
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 

Cấp giấy phép bưu 

chính (nội tỉnh) 

Mã TTHC: 

1.003659.000.00.00.

H35 

 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

- Trường hợp thẩm định 

cấp phép lần đầu: 

10.750.000 đồng. 

- Trường hợp chuyển 

nhượng toàn bộ doanh 

nghiệp do mua bán, sáp 

nhập doanh nghiệp: 

4.250.000 đồng 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

2 

Sửa đổi, bổ sung 

giấy phép bưu chính 

(nội tỉnh) 

Mã TTHC: 

1.003687.000.00.00.

H35 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

- Trường hợp mở rộng 

phạm vi cung ứng dịch vụ 

nội tỉnh: 2.750.000 đồng 

- Trường hợp thay đổi các 

nội dung khác trong giấy 

phép: 750.000 đồng. 

 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH ngày 28/6/2010. 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

hoạt động bưu chính. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

3 

Cấp lại giấy phép 

bưu chính khi hết 

hạn (nội tỉnh) 

Mã TTHC: 

1.003633.000.00.00.

H35 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ báo cáo 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

5.375.000 đồng. 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH ngày 28/6/2010. 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

4 

Cấp lại giấy phép 

bưu chính khi bị mất 

hoặc hư hỏng không 

sử dụng được (nội 

tỉnh) 

Mã TTHC: 

1.004379.000.00.00.

H35 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

500.000 đồng 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH ngày 28/6/2010. 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

5 

Cấp văn bản xác 

nhận thông báo hoạt 

động bưu chính (nội 

tỉnh) 

Mã TTHC: 

1.004470.000.00.00.

H35 

 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

- Trường hợp tự cung ứng 

dịch vụ phạm vi nội tỉnh: 

1.250.000 đồng. 

- Trường hợp với chi 

nhánh, văn phòng đại diện 

của doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính 

được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam: 1.000.000 

đồng. 

- Trường hợp chuyển 

nhượng toàn bộ doanh 

nghiệp do mua bán, sáp 

nhập doanh nghiệp: 

1.250.000 đồng. 

 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH ngày 28/6/2010. 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

hoạt động bưu chính. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

6 

Cấp lại văn bản xác 

nhận thông báo hoạt 

động bưu chính khi 

bị mất hoặc hư hỏng 

không sử dụng được 

(nội tỉnh) 

Mã TTHC: 

1.005442.000.00.00.

H35 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

- Trường hợp cấp lại Văn 

bản xác nhận thông báo 

hoạt động bưu 

chính nội tỉnh khi bị mất 

hoặc hư hỏng không sử 

dụng được: 

500.000 đồng. 

- Trường hợp cấp lại Văn 

bản xác nhận thông báo 

hoạt động bưu 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH ngày 28/6/2010. 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

chính cho chi nhánh, văn 

phòng đại diện của doanh 

nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính 

được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam 

khi bị mất hoặc hư hỏng 

không sử dụng được: 

500.000 đồng. 

 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

7 

Sửa đổi, bổ sung văn 

bản xác nhận thông 

báo hoạt động bưu 

chính (nội tỉnh) 

Mã TTHC: 

1.010902.000.00.00.

H35 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ Công quốc gia: 

Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không có 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH ngày 28/6/2010. 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-

CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

hoạt động bưu chính. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=299211
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9884/49_2010_QH12.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9939/47_2011_Nd-CP-.html
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoạt động bưu chính. 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

phân cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 
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